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    SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 
TTYT BẢO LỘC 

 
      Số: 287/KH-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 Bảo Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2021                                                                                             

 
KẾ HOẠCH  

CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG  
THÁNG 11 NĂM 2021 

 

Căn cứ công văn số 999/SYT-NVY ngày 23/04/2020 của Sở Y tế Lâm Đồng 
V/v triển khai cong tác tiêm chủng trong tình hình dịch Covid-19 và công văn số 
819/CV-KSBT ngày 23/04/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng V/v 
Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19; 

Căn cứ kế hoạch số 250 /KH-KSBT ngày 09/02 /2021 của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Lâm Đồng về triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2021. 

Căn cứ công văn số 191/TTYT ngày 27/04/2020 của Trung tâm Y tế Bảo Lộc 
V/v Triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19. 

Căn cứ kế hoạch điều chỉnh số 221 /KH-TTYT ngày 18/08/2021 của Trung tâm 
Y tế thành phố Bảo Lộc về triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2021; 

Trung tâm Y tế Bảo Lộc xây dựng kế hoạch tiêm chủng mở rộng tháng 11 năm 
2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU: 

 1. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt > 
95% tuyến xã, phường. 

 2. Duy trì tỷ lệ tiêm VAT2 (+) cho phụ nữ có thai đạt > 95% tuyến xã, phường.  

 3. Duy trì tỷ lệ trẻ được bảo vệ uốn ván sơ sinh đạt 100% tuyến xã, phường. 

 4. Cập nhật và tiêm vắc xin viêm gan B < 24 giờ đạt > 85%. 

 5. Thực hiện tiêm vắc xin Sởi-Rubella và DPT mũi 4 cho trẻ 18 tháng đạt 
>95%. 

 6. Thực hiện tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 12 tháng tuổi đạt 
>95%. 

 7. Thực hiện tiêm vắc xin IPV cho trẻ 5 tháng tuổi đạt > 95%. 

 8. Triển khai Hệ thống phần mềm tiêm chủng trong toàn quốc. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1.Thực hiện đúng các Quy trình trong tiêm chủng theo Thông tư số 
34/2018/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2018 về Quy định chi tiết một số điều của 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016. 

2. Đẩy mạnh công tác quản lý chương trình bằng phần mềm từ tuyến xã 
phường, thành phố hoàn chỉnh hệ thống lập kế hoạch, báo cáo thống kê chính xác, 
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đúng mẫu, đúng thời gian quy định. Hàng tuần các trạm phải lọc đối tượng trùng lập 
trên phần mềm tiêm chủng theo quy định. 

 3. Thực hiện tốt công tác quản lý đối tượng tiêm trong tháng, dự trù vắc xin, vật 
tư đầy đủ trong đợt tiêm chủng. 

 4. Thực hiện tiêm chủng vắc xin MRVAC cho trẻ 18 tháng trong TCMR 
thường xuyên. 

 5. Duy trì tỷ lệ tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch các loại vắc xin có chứa thành 
phẩm uốn ván cho trẻ em bao gồm: 3 mũi vắc xin DPT-VGB-Hib cho trẻ em dưới 1 
tuổi và vắc xin DPT tiêm nhắc cho trẻ 18 tháng đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt ≥ 95% 
trên quy mô tuyến xã phường và tuyến thành phố. 

 6. Tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai trong tiêm chủng thường xuyên 
đảm bảo tỉ lệ tiêm đủ mũi vắc xin uốn ván (UV2+) đạt ≥ 95% trên quy mô tuyến xã 
phường và tuyến thành phố. 

 7. Tiến độ tiêm chủng hàng tháng: 

 - Đạt tiến độ tiêm chủng cho trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm từng loại vắc xin 
>8% số đối tượng tiêm chủng cả năm. 

 - Đạt tiến độ tiêm chủng đầy đủ 08 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi >8% số 
tiêm chủng đầy đủ cả năm.  

 - Đạt tiến độ tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ có thai VAT 2+ đạt >8% tổng số 
đối tượng cả năm. 

 - Đạt tiến độ viêm gan B < 24h đầu sau sinh đạt >7.5% tổng đối tượng cả năm. 

 - Đạt tiến độ trẻ được bảo vệ phòng uốn ván sơ sinh >8% tổng đối tượng cả 
năm. 

- Đạt tiến độ tiêm Sởi-Rubella và DPT4 đạt tiến độ >8% tổng đối tượng cả năm. 

 - Đạt tiến độ tiêm viêm não Nhật Bản cho trẻ trên 12 tháng tuổi mũi 1,2,3 đạt 
>8% tổng đối tượng cả năm.  

 - Đạt tiến độ tiêm IPV đạt > 8% tổng đối tượng cả năm. 

 8. Địa điểm tiêm chủng mở rộng: Tại 11 Trạm Y tế xã phường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế Bảo Lộc: 

 - Chỉ đạo các điểm tiêm chủng xã, phường tuân thủ thực hiện an toàn tiêm 
chủng đúng theo quy định của chương trình. 

 - Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường triển khai Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017 của Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ”. 

 - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 157/TTYT ngày 19 tháng 07 năm 2019 
V/v Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-BYT của Bộ Y tế về  việc Ban hành Hướng 
dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. Triến khai và thực hiện nghiêm 
túc công văn số 2470/QĐ-BYT ngày 14 tháng 06 năm 2019 

 - Phân công giám sát trước, trong và sau tiêm chủng theo quy trình  
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- Phân công giám sát, kiểm tra, chỉ đạo tuyến hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật tuyến 
xã, phường theo quy định của chương trình. 

 - Dự trù, phân phối vắc xin, vật tư tiêm chủng đầy đủ. 

 - Kết thúc đợt tiêm chủng báo cáo kết quả giám sát bằng văn bản và có nhận xét 
cụ thể từng điểm tiêm chủng. 

 - Thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày khi có trường hợp phản ứng sau tiêm 
chủng, kịp thời và đúng thời gian.  

- Giám sát thường xuyên công tác quản lý, bảo quản, vận chuyển vắc xin của Y 
tế tại kho đơn vị và tuyến xã, phường. 

- Thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vắc xin và phản 
ứng sau tiêm chủng trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ theo Quy định 
tại phụ lục 7, phụ lục 8 và phụ lục 9 của Thông tư 34/2018/TT-BYT ngày 16/11/2018 
của Bộ Y tế. 

2. Tuyến xã, phường:  

2.1 Công tác chỉ đạo: 

 - Tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức trong công tác tiêm chủng. 

 - Họp Cộng tác viên, Y tế thôn bản gửi giấy mời và phân công kết hợp tham gia 
trong đợt tiêm chủng hàng tháng. 

2.2. Công tác chuyên môn: 

 - Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống quản lý thông tin 
tiêm chủng Quốc gia (gọi tắt là quy chế), ban hành kèm theo Quyết định số 3421/QĐ-
BYT ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 - Thực hiện nghiêm túc Công văn số 157/TTYT ngày 19 tháng 07 năm 2019 
V/v Thực hiện Quyết định số 2470/QĐ-BYT của Bộ Y tế về  việc Ban hành Hướng 
dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. Triến khai và thực hiện nghiêm 
túc công văn số 2470/QĐ-BYT ngày 14 tháng 06 năm 2019. 

 - Thực hiện công văn số 218 /TTYT-YTDP ngày 05/04/2021 Tăng cường công 

tác tiêm chủng các loại vắc xin trong TCMR. 

 - Thực hiện công văn số 38/TTYT-YTDP ngày 30/01/2021 về việc quản lý, sử 
dụng vắc xin TCMR. 

 - Thực hiện cống văn số 39/TTYT-YTDP ngày 30/01/2021 về việc theo dõi 
nhiệt độ bảo quản vắc xin TCMR. 

- Thực hiện công văn số 405/TTYT-YTDP ngày 07/06/2021 về việc tăng cường 
công tác tiêm chủng thường xuyên.  
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- Thực hiện Công văn số 191/TTYT ngày 27/04/2020 về việc triển khai công 
tác tiêm chủng thường xuyên trong thời gian dịch Covid-19 cụ thể như sau: 

+ Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tổ chức tiêm chủng thường xuyên trong bối 
cảnh dịch Covid-19. 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, lập kế 
hoạch buổi tiêm chủng theo hướng dẫn của viện vệ sinh dịch tễ Trung ương, thông báo 
cho các đối tượng đến tiêm chủng theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung 
đông người, tổ chức phân luồng và hướng cho các đối tượng tiêm chủng đảm bảo 
không quá 20 người trong cùng một thời điểm tại một khu vực tiêm chủng và giữ 
khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người. 

+ Các khu vực chờ trước tiêm chủng, khám sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng 
và theo dõi sau tiêm chủng cần được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng, khử khuẩn. Bố trí 
khu vực rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có cồn để người dân đến tiêm 
chủng có thể sử dụng. 

+ Cán bộ Y tế và người đến tiêm chủng phải thực hiện các biện pháp bảo hộ cá 
nhân như: Đeo khẩu trang, rửa tay hoặc sát khuẩn tay thường xuyên. Những người có 
triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc với các trường hợp nghi nhiễm 
COVID-19 thì không đến buổi tiêm chủng. 

Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên đối với các trường 
hợp hoãn tiêm trong tiêm chủng thường xuyên cần được tổ chức tiêm vét ngay trong  
tháng để đảm bảo đạt tiến độ tiêm chủng vắc xin trong TCMR. Đối với các địa phương  
phải tạm hoãn chủng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thực hiện quản lý các đối 
tượng tạm hoãn và tổ chức tiêm bù cho các đối tượng này ngay sau khi hết giãn cách 
xã hội để đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đạt mục tiêu. 

- Tăng cường công tác khám, phát hiện ca bệnh bạch hầu, ho gà để kịp thời thực 
hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. 

 - Áp dụng trực tiếp hệ thống phần mềm quản lý tiêm chủng quốc gia tại buổi 
tiêm chủng và thực hiện rà soát đối tượng hàng ngày để đảm bảo không có đối tượng 
trùng lập. 

 - Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu phản vệ, trang thiết bị, sơ đồ chẩn đoán 
và xử trí phản vệ theo Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Y tế.  

 - Xây dựng kế hoạch buổi tiêm cho từng đối tượng theo từng địa bàn cụ thể, 
chú ý các đối tượng còn sót chưa tiêm đầy đủ để mời tiêm kịp thời. 

 - Cập nhật đối tượng tiêm SII mũi 1 và gửi giấy mời để phụ huynh đưa trẻ tiêm 
đúng lịch theo quy định. 

 - Kiểm tra sẹo lao kịp thời và cập nhật vào sổ tiêm chủng đầy đủ hàng tháng. 

 - Bố trí điểm tiêm đúng quy định, nhân lực đảm bảo đủ để tiêm chủng đúng quy 
trình kỹ thuật. 

 - Treo các áp phích chương trình tiêm chủng mở rộng tại các phòng: Phòng 
tiêm, phòng khám sàng lọc, phòng chờ trước và sau tiêm chủng… 
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 - Tư vấn cho các bà mẹ trẻ đã được uống đủ 3 lần OPV thì được tiêm vắc xin 
bại liệt IPV khi trẻ được 5 tháng. 

- Đẩy mạnh công tác quản lý chương trình bằng phần mềm, hoàn chỉnh hệ 
thống lập kế hoạch, báo cáo thống kê chính xác, đúng mẫu, đúng thời gian quy định.  

- Hàng ngày các trạm phải xác minh đối tượng trên phần mềm tiêm chủng theo 
quy định. 

2.3. Công tác tiêm chủng: 

- Tổ chức tiêm vắc xin SII cho trẻ dưới 1 tuổi và triển khai tiêm vắc xin DPT 
cho trẻ 18 tháng . 

 - Tổ chức tiêm vắc xin viêm não Nhật bản B, IPV ngày 8 hàng tháng. 

 - Tổ chức tiêm vắc xin viêm não Nhật Bản, IPV vào buổi sáng ngày 08/11/2021 
và buổi chiều các ngày 15,16/11/2021. 

 - Tổ chức tiêm chủng mở rộng thường xuyên hàng tháng ngày 08/11/2021 và 
ngày 15 đến ngày 17 tháng 11 năm 2021. 

 - Sử dụng vắc xin DPT được cấp để triển khai tiêm cho đối tượng 18-24 tháng 
trong tiêm chủng thường xuyên và tiêm bù cho các đối tượng trẻ 48 tháng chưa được 
tiêm chủng đầy đủ. 

 - Rà soát tất cả trẻ trong diện tiêm chủng còn thiếu các mũi tiêm, hoãn tiêm có 
kế hoạch mời trẻ ra tiêm cho đủ mũi trong tháng 11/2021 và những tháng kế tiếp. Để 
đảm bảo tiến độ tiêm chủng trong năm theo quy định. 

 - Tùy tình hình, đối tượng trẻ trạm Y tế  xã, phường có kế hoạch tổ chức thêm 
buổi tiêm để đảm bảo trẻ tiêm đủ các mũi thiếu hoặc hoãn tiêm (Nếu có phát sinh thêm 
buổi tiêm phải báo cáo về cho khoa YTDP). 

- Tổ chức tăng cường công tác tiêm chủng cho trẻ em trong chương trình 
TCMR. 

 - Nhận vắc xin vào buổi sáng các ngày TCMR hàng tháng từ 6 giờ đến 7 giờ 30 
phút. Biên bản kiểm nhập vắc xin hàng ngày theo đúng quy định. Nếu có sự cố về vắc 
xin trong quá trình vận chuyển hoặc trong quá trình thực hiện tiêm chủng (bể, hỏng…) 
thì Trạm Y tế tiến hành lập biên bản và báo cáo về phụ trách dược và chuyên trách 
chương trình TCMR thành phố, để có hướng giải quyết kịp thời. 

 - Bảo quản dây chuyền lạnh khi nhận, gửi vắc xin và tại Trạm Y tế theo đúng 
quy định. 

 - Thực hiện đúng quy trình tiêm chủng một chiều . 

 - Thực hiện tiêm không quá 50 trẻ/1 bàn tiêm/ 1 buổi tiêm. 

 - Tổ chức điểm tiêm chủng đúng quy trình trong tiêm chủng. 

 - Thực hiện khám sàng lọc phải khai thác đầy đủ tiền sử sản khoa, tiền sử bệnh 
tật (đối với trẻ tiêm lần đầu), khai thác những phản ứng sau tiêm, tiền sử bệnh tật (đối 
với trẻ đến tiêm lần 2 và những lần sau…). Tư vấn cho bà mẹ biết sức khỏe của cháu 
lần này tiêm vắc xin được, mũi tiêm vắc xin lần này ngừa được bệnh gì? Tác dụng phụ 
có thể xảy ra,…  
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 - Bàn tiêm vắc xin phải tư vấn cho phụ huynh được biết trẻ tiêm loại vắc xin gì, 
số lô, hạn sử dụng, tác dụng phụ của vắc xin. Hướng dẫn phụ huynh theo dõi trẻ 30 
phút tại điểm tiêm và tiếp tục theo dõi 24 giờ tại nhà. Nếu có dấu hiệu bất thường phải 
đưa trẻ khám tại các cơ sở Y tế khám và xử lý kịp thời. 

 - Bàn ghi sổ và theo dõi sau tiêm phải hướng dẫn kỹ cho phụ huynh cách xử lý 
những phản ứng nhẹ và đưa đến cơ sở Y tế kịp thời khi trẻ có các dấu hiệu bất 
thường… 

 - Kế hoạch phương án xử trí dự phòng khi có phản ứng xảy ra: Phân công nhân 
lực cụ thể. 

2.4. Sau thời gian tiêm chủng: 

 - Thông tin 2 chiều giữa phụ huynh và Trạm Y tế bằng điện thoại trong vòng 24 
giờ sau tiêm.  

 - Tổng hợp số trẻ bị phản ứng theo mẫu và báo cáo về Khoa Y tế dự phòng. 

 - Bảo quản lọ vắc xin đã tiêm rồi theo từng buổi và ghi rõ ngày, giờ. 

 - Cuối đợt tiêm chủng nếu tồn vắc xin thì đóng gói gửi về kho vắc xin Trung 
tâm Y tế Bảo Lộc.  

 - Sau đợt tiêm chủng cần rà soát, đối chiếu lại phần mềm tiêm chủng và báo cáo 
thực tế số đối tượng tiêm và vắc xin vật tư tiêm chủng. 

 - Hàng tuần cần cập nhật phần mềm tiêm chủng xóa đối tượng trùng của tuyến 
trên gửi về. 

2.5. Thống kê báo cáo: 

 - Thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày khi có trường hợp PUSTC kịp thời và 
đúng thời gian. 

 - Thực hiện báo cáo nhanh hàng ngày tiêm vắc xin SII kịp thời và đúng thời 
gian. 

 - Cập nhật trên hệ thống phần mềm tiêm chủng số trẻ tiêm vắc xin viêm gan B 
< 24 giờ và tiêm ngừa BCG tại bệnh viện II Lâm Đồng và các nơi khác. 

 - Cập nhật đối tượng trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng và phụ nữ có thai tiêm vắc 
xin dịch vụ và tiêm nơi khác báo cáo kịp thời hàng tháng. 

 - Báo cáo tổng đợt tiêm chủng hàng tháng đúng thời gian và theo mẫu quy định 
của chương trình. 

  - Thống kê đối tượng và dự trù vắc xin, vật tư tiêm chủng cho tháng sau. 

IV. CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG: 

 - Thông tin kịp thời, hướng dẫn các bà mẹ đưa con đi tiêm chủng vắc xin 
chương trình tiêm chủng mở rộng đảm bảo cho trẻ tiêm đủ mũi, đúng lịch, không chờ 
đợi vắc xin dịch vụ dẫn đến trẻ tiêm muộn hơn so với lịch tiêm chủng quy định. Nguy 
cơ mắc bệnh truyền nhiễm do không được tiêm đúng lịch. 

 - Tuyên truyền cho cha, mẹ trẻ về lợi ích, tác dụng không mong muốn khi tiêm 
chủng, đặc biệt là sự cần thiết của việc theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Hướng dẫn 
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bà mẹ theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ và các trường hợp cần đưa trẻ đến ngay cơ 
sở Y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời. 

- Tăng cường công tác truyền thông, gửi thư mời để phụ huynh đưa trẻ tiêm 
chủng mở rộng thường xuyên.Tuyên truyền cho các bà mẹ và trẻ mang khẩu trang khi 
đi tiêm ngừa để phòng nguy cơ dịch bệnh Covid. 

Trên đây là kế hoạch chương trình tiêm chủng mở rộng tháng 11 năm 2021 của 
Trung tâm Y tế thành phố Bảo Lộc./. 

 

Nơi nhận:      
- BGĐ; 
- Phòng KHNV; 
- 11 TYT, Khoa YTDP (để thực hiện);        
- Lưu: VT, YTDP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Sĩ Long 
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